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  À   P Ố  Ồ C Í MI   

 

Bản án số: 1114/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 13/11/2018 
V/v ly hôn 

C             I C          I     M 

        –       –           

NHÂN DANH 

 ƯỚC C             I C          I     M 

                                 À   P Ố  Ồ C Í MI   

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tô Trần Ái Vy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Nguyễn Minh Tuân 

2/ Ông Nguyễn Văn Bình 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Út – Thư ký của Tòa án Tòa án nhân 

dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Ngày 13 tháng 11 nă    18     T   án nh n   n   ận T n Bình  Th nh  hố 

Hồ  h    nh        s   h     n  kh      án  h   ý số 594/2018/TLST-HNGĐ 

n  y  6  hán  6 nă    18      y h n   h     y    ịnh  ư     án           số: 

 4    18  Đ T-HNGĐ n  y  4 1    18       á   ư n  sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Ngọc H  s nh nă  1989; 

Địa chỉ: 6 4  h n   ư 19 C, Phường B, Quận T, TP. H;  

Địa chỉ liên l c: 623 Đường H3, Phường B, Quận T, TP. H. (Có mặt) 

N ười bảo vệ quy n lợi hợp pháp củ  n  yên   n: B  N  yễn Thị Ngọc D, 

s nh nă  1991    ú   i:441/15B  ường P  Phường N, quận T1, TP. H. (Có mặt) 

 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn H1  s nh nă  1978; 

Địa chỉ: 6 4  h n   ư 19 C, Phường B, Quận T, TP. H; (Có mặt) 
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N I DUNG VỤ ÁN: 

T     n khởi kiện và trong quá trình xét x  n  yên   n b  Đỗ Thị Ngọc H 

trình bày:  

V  quan hệ hôn nhân: Bà và ông Nguyễn Văn H1 tự nguyện k t hôn, có 

 ăn  ký k t hôn theo giấy chứng nhận k t hôn số 196, quyển số 01/2013 ngày 

08/10/2013 t i Ủy b n nh n   n Phường B, Quận T, TP. H. 

Sau khi k t hôn vợ chồng chung sống h nh  hú    n nă    15  hì  ợ chồng 

phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do ông H1 kh n     n      hă  só      

 ình     ợ   n   hường xuyên không v  nhà. Ông H1 thi u sự   n  ưởn   ối với bà 

nên ghen tuông vô cớ làm cho tình cảm vợ chồng không còn. Gi   b          ình 

nhà chồng còn phát sinh mâu thuẫn do không hòa hợp v  cách sống. Từ nă    15 

bà và ông H1  ã sống ly thân. Trong suốt thời gian sống ly thân ông H1 không có 

biện  há   ể vợ chồng hàn gắn tình cảm. Nay, nhận thấy tình cảm dành cho ông 

H1 không còn, mâu thuẫn không thể hàn gắn  ược nên bà yêu cầ   ược ly hôn với 

ông Nguyễn Văn H1. 

V  con chung: Có 01 con chung tên Nguyễn Đỗ K, sinh ngày 21/11/2014, ly 

hôn bà H yêu cầ   ược trực ti   n     ưỡng con chung và yêu cầu ông H1 cấp 

 ưỡn  n      n 5.   .     ồng/tháng. 

V  tài sản chung: Tự thỏa thuận, không y u cầu Tòa án giải quy t. 

V  nợ  h n : N  yên   n  á   ịnh không có. 

Bị   n  n  Nguyễn Văn H1   ình b y: Ôn  kh n   ồng ý yêu cầu ly hôn vì 

theo ông mâu thuẫn gi a hai vợ chồng không lớn, lý do bà H yêu cầu ly hôn không 

thỏ   án . V    n  h n : Ôn   á   ịnh có 01 con chung tên Nguyễn Đỗ K, sinh 

ngày 21/11/2014, n u phải ly hôn ông yêu cầ   ược trực ti   n     ưỡng con 

chung, không yêu cầu bà H cấ   ưỡng nuôi con. V  tài sản chung: Tự thỏa thuận. 

V  nợ chung: Ông H1  á   ịnh không có. 

T    h ên     s   h m:  

N  yên   n  ẫn gi  nguyên yêu cầu ly hôn. V    n  h n : N  yên   n yê  

cầ   ược trực ti   n     ưỡng con chung, yêu cầu ông H1 cấ   ưỡng nuôi con 

5.   .     ồng/tháng. V  tài sản chung: Tự thỏa thuận, không y u cầu Tòa án giải 

quy t. V  nợ  h n : N  yên   n  á   ịnh không có. 

Bị   n trình bày mặc dù gi a hia vợ chồng có mâu thuẫn nhưn  kh n    n 

mức phải ly hôn. Bị   n kh n   ồng ý ly hôn vì vẫn   n yê   hư n   ợ con, ông 
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mong muốn bà H suy nghĩ   i. V  con chung: N u phải ly hôn ông H1  ồng ý giao 

con chung cho bà H n     ưỡng và  ồng ý cấ   ưỡn  5.   .     ồng/tháng. V  tài 

sản chung: Tự thỏa thuận, không y u cầu Tòa án giải quy t. V  nợ chung: Bị   n 

 á   ịnh không có. 

NH    ỊNH C A TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s     án   ược th m 

tra t    h ên         ăn  ứ vào k t quả tranh luận t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  

nhận  ịnh: 

[1] V  quan hệ tranh chấp và th m quy n giải quy t:  

 ăn  ứ giấy chứng nhận k t hôn số 196, quyển số 01/2013 ngày 08/10/2013 

t i Ủy ban nhân dân Phường B, Quận T, TP. H thì quan hệ hôn nhân gi a bà Đỗ 

Thị Ngọc H và ông Nguyễn Văn H1 là quan hệ hôn nhân hợ   há    ược Luật Hôn 

nh n    G    ình    u chỉnh. 

X     n khởi kiện củ  n  yên   n  Hộ   ồng xét x   á   ịnh   y       nh 

chấp v  h n nh n         ình. D  bị   n h ện   n   ư   ú   i Phường B, Quận T, 

TP. H  ăn  ứ  h     y  ịnh t i khoản 1 Đ     8;   ểm a khoản 1 Đ     5      ểm a 

khoản 1 Đ  u 39 của Bộ luật Tố t ng Dân sự nên thuộc th m quy n giải quy t của 

Toà án nhân dân quận Tân Bình.  

[2] V  yêu cầu củ  n  yên   n:  

 N  yên   n yê   ầ   ược ly hôn với bị   n  ì  h   ằng quan hệ hôn nhân 

gi   h    n  b   ã  ó nh  u mâu thuẫn trầm trọng và không thể hàn gắn. Nguyên 

nhân do ông H1 kh n     n      hă  só       ình     ợ   n   hường xuyên 

không v  nhà. Ông H1 kh n    n  ưởng vợ nên hay ghen tuông vô cớ làm cho tình 

cảm vợ chồng r n nứt. Gi   b          ình nh   hồng còn phát sinh mâu thuẫn do 

không hòa hợp v  cách sống. Từ nă    15 b     ông H1  ã sống ly thân. Trong 

suốt thời gian sống ly thân ông H1 không có biện  há   ể vợ chồng hàn gắn tình 

cảm, hiện nay vẫn  hư    ải quy    ược mâu thuẫn gi a các bên. T i phiên tòa, bà 

H  á   ịnh không còn tình cảm với chồng và kiên quy t yêu cầ   ược ly hôn với 

ông H1. Ông H1 trình bày nguyên nhân mâu thuẫn kh n    n mứt phải ly hôn, ông 

vẫn còn tình cảm với vợ nhưn      kh n   ư      ượ   hư n  án  ể vợ chồng hàn 

gắn tình cảm. Xét thấy, vợ chồng phả   ó n hĩ     sống chung với nhau, yêu 

 hư n      n       hă  só   ẫn nhau; cả h    ã sốn   y  h n. T   án  ã nh  u lần 

ti n hành hòa giả   ể hai bên hàn gắn h nh  hú       ình    y nh ên  ả hai vẫn 

không cải thiện  ược mâu thuẫn. Xét, tình tr ng hôn nhân củ  h    ư n  sự thực sự 
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trầm trọn    ời sống chung không thể kéo dài, không thể cùng nhau xây dựng gia 

 ình h nh phúc, m      h h n nh n kh n       ượ . D   ó   ăn  ứ     Đ  u 51, 

Đ  u 56 của Luậ  H n nh n         ình, yêu cầu ly hôn củ  n  yên   n     hù hợp 

nên Hộ   ồng xét x  chấp nhận. 

V  con chung: Bà H và ông H1  á   ịnh có 01 con chung tên Nguyễn Đỗ K, 

sinh ngày 21/11/2014, ly hôn bà H yêu cầ   ược trực ti   n     ưỡng con chung 

và yêu cầu ông H1 cấ   ưỡn  n      n 5.   .     ồng/tháng. Ông H1  ồng ý giao 

con chung cho bà H n     ưỡng, ông H1  ồng ý cấ   ưỡn  5.   .     ồng/tháng. 

Xét hiện nay trẻ Nguyễn Đỗ K do bà H trực ti   n     ưỡn      hă  só . Bà H có 

việc làm và thu nhập ổn  ịnh. Để ổn  ịnh cuộc sống và tinh thần cho trẻ, t    i u 

kiện cho trẻ không bị xáo trộn trong việc học hành và ổn  ịnh v  mặt tâm sinh lý 

cho trẻ, Hộ   ồng xét x  quy    ịnh giao  con chung cho bà H ti p t   n     ưỡng. 

V  tài sản chung: Hai bên tự thỏa thuận và không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

V  nợ chung: Cả h    á   ịnh không có nên Hộ   ồng xét x  không xem xét.  

V  án phí dân sự s   h m:  Bà Đỗ Thị Ngọc H chịu án phí v  việc ly hôn là 

   .     ồng (B    ă  n  n  ồng). Ông Nguyễn Văn H1 phải nộp án phí cấp 

 ưỡn     15 .     ồng.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ   ỊNH: 

- Áp d ng khoản 1 Đ     8;   ểm a khoản 1 Đ     5;   ểm a khoản 1 Đ  u 

39 Bộ luật Tố t ng Dân sự; 

- Áp d n  Đ  u 51, 56, 57, 58, 59, 81, 82, 83, 84, 110, 116, 117, 118 Luật 

H n nh n         ình; 

- Áp d ng Luật phí và lệ  h ;   ểm a khoản 5    ểm b khoản 6 Đ  u 27 Nghị 

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy b n  hường v  Quốc 

Hội; 

Tuyên x : 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện củ  n  yên   n b  Đỗ Thị Ngọc H;  

- V  hôn nhân: Bà Đỗ Thị Ngọc H  ược ly hôn với ông Nguyễn Văn H1. 
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- V  con chung : Giao con chung tên Nguyễn Đỗ K, sinh ngày 21/11/2014 

cho bà Đỗ Thị Ngọc H trực ti   n     ưỡng. Ông H1 cấ   ưỡng nuôi con mỗi 

 hán  5.   .     ồng (Nă     ệ   ồng)  h    n kh    n  h n   ủ 18 tuổi. Việc 

cấ   ưỡng bắ   ầu thực hiện khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Thi hành t         n  h  h nh án   n sự có th m quy n. 

Trường hợp ông Nguyễn Văn H1 chậm thực hiện nghĩa v  thì còn phải chịu 

thêm ti n lãi tư ng ứng với thời gian và số ti n chậm thực hiện t i thời  iểm thanh 

toán. Lãi suất phát sinh do chậm trả ti n  ược xác  ịnh theo thỏa thuận của các bên 

nhưn  kh n   ược vượt quá mức lãi suất  ược quy  ịnh t i khoản 1 Đi u 468 của 

Bộ luật dân sự năm 2015; n u không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy  ịnh t i 

khoản 2 Đi u 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Kh   ó  ý     h nh  án    ức cấ   ưỡn      hư n   hức cấ   ưỡng có thể 

 h y  ổi. Việ   h y  ổi do các bên tự thỏa thuận; n u không thỏa thuận  ược thì 

yêu cầu Tòa án giải quy t. 

N ười không trực ti p nuôi con có quy n  n hĩ      hă  n   con mà không 

    ược cản trở. N ười không trực ti p nuôi con l m d ng việ   hă  n    ể cản 

trở hoặc gây ảnh hưởng xấ    n việ     n  n     hă  só   n     ưỡng, giáo d c 

  n  hì n ười trực ti p nuôi con có quy n yêu cầu Tòa án h n ch  quy n  hă  n   

con củ  n ườ   ó. 

T  n    ường hợp có yêu cầu của cha mẹ hoặc cá nhân, tổ chức theo quy 

 ịnh t i khoản 5 Đ  u 84 Luậ  H n nh n         ình  T   án  ó  hể quy    ịnh việc 

 h y  ổ  n ười trực ti p nuôi con. 

- V  tài sản chung: Tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

- V  nợ chung: Không có. 

 . Án  h  h n nh n         ình s   h m: Bà Đỗ Thị Ngọc H chịu án phí là 

   .     ồn  (B    ă  n  n  ồng)  ược cấn trừ vào ti n t m ứng án phí 300.000 

 ồn  (B    ă  n  n  ồng) do bà H  ã nộp theo biên lai thu số 0008538 ngày 

26/6/2018 của Chi c c Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Ông Nguyễn Văn H1 phải nộp án phí cấ   ưỡn     15 .     ồng. 

3. Quy n kháng cáo: Bà Đỗ Thị Ngọc H và ông Nguyễn Văn H1  ược quy n 

kháng cáo bản án trong h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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4. T ường hợp bản án, quy    ịnh  ượ   h  h nh  h        ịnh t   Đ  u 2 Luật 

thi hành án dân sự  hì n ườ   ược thi hành án dân sự  n ười phải thi hành án dân 

sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị  ưỡng ch   h  h nh án  h        ịnh t   Đ  u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự (s    ổi, bổ s n  nă    14);  hời hiệ   h  h nh án  ược thực hiện 

 h        ịnh t   Đ  u 30 Luật Thi hành án dân sự (s    ổi, bổ s n  nă    14). 

Nơi nhận: 

-  Tòa án nhân dân TP. HCM; 

- V ện k ể  sá  nh n   n   ận T n 

Bình;               

-   h       h  h nh án   n sự   ận Tân 

Bình; 

- Ủy b n nh n   n Phường B, Quận T, 

TP. H; 

-  Đư n  sự;                                  

-   ư  VP  hồ s     án.    

                    M.   I  Ồ    É   Ử SƠ   ẨM 

                    ẨM P    - C    Ọ  PHIÊN TÒA 
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